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Nghiên cứu này nhằm xác ₫ịnh vật liệu khởi ₫ầu và ảnh hưởng của các chất ₫iều hòa sinh trưởng 
₫ến quá trình nhân nhanh chồi cây ngải ₫en (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker) bằng kỹ 
thuật nuôi cấy in vitro. Kết quả cho thấy, vật liệu khởi ₫ầu thích hợp ₫ược tạo từ mầm của củ ngải 
₫en già hoặc chồi mới hình thành từ ₫oạn thân của cây ngải ₫en, ₫ược khử trùng bằng dung dịch 
HgCl2 0,1% trong 15 phút. Giai ₫oạn nhân nhanh chồi sử dụng môi trường MS + inositol 100 mg/l 
+ ₫ường 30 g/l + agar 5,2 g/l, pH 5,6 - 5,8 bổ sung BA 3,0 mg/l cho hiệu quả tốt nhất: Chồi mập, 
sinh trưởng khỏe với hệ số nhân chồi ₫ạt 4,5 lần, chiều cao chồi ₫ạt 5,82 cm sau 6 tuần nuôi cấy. 
Huấn luyện cây non bằng cách ₫ặt bình nuôi cấy ở hành lang 3 ngày, sau ₫ó mở nắp ₫ặt ở nhà 
lưới 3 ngày trước khi rửa và ươm trồng cho tỷ lệ sống cao, thời gian ra rễ mới nhanh (8 ngày). Giá 
thể thích hợp trồng cây con in vitro gồm: Đất, vụn xơ dừa, trấu hun (2: 1: 1) sau 3 tuần ươm trồng 
tỷ lệ sống ₫ạt 95,78%, chiều cao cây trung bình ₫ạt 13,35 cm. 

In vitro, ngải ₫en, nhân nhanh ngải ₫en. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ngải ₫en hay còn gọi là sâm thái (Kaempferia 

parviflora) là một loại cây thuốc thuộc họ 
Zingiberaceae, phân bố nhiều ở vùng nhiệt ₫ới 
châu Á. Từ lâu, ngải ₫en ₫ã ₫ược sử dụng trong y 
học dân gian ₫ể ₫iều trị các triệu chứng như: Đau 
nhức, áp xe, tiêu chảy, bệnh gút, tăng huyết áp và 
nhiễm trùng [1]. Nhiều nghiên cứu ₫ã chứng minh 
rằng, chiết xuất cây ngải ₫en có khả năng chống 
loét dạ dày [2], chống dị ứng [3, 4], chống ung thư 
[5, 6], chống viêm [7] và chống béo phì [8].  

Hiện nay, ngải ₫en thường ₫ược nhân giống 
bằng thân, rễ. Tuy nhiên, phương pháp này thường 
tốn nhiều thời gian và gặp hạn chế về mặt số lượng, 
do thân, rễ thường ₫ược sử dụng làm nguyên liệu 

cho các sản phẩm thương mại [9]. Để khắc phục 
các hạn chế này, một số nghiên cứu trên thế giới ₫ã 
tập trung ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô cây ₫ể tạo 
nguồn cây giống ngải ₫en với số lượng lớn, ₫ồng 
₫ều và sạch bệnh [10, 11]. Tại Việt Nam, nghiên 
cứu của Nguyễn Thị Thúy Diễm (2017) nhằm mục 
₫ích thiết lập quy trình vi nhân giống cây ngải ₫en 
[12]. Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu cụ 
thể phương pháp tạo vật liệu khởi ₫ầu và ảnh hưởng 
của các chất ₫iều hòa sinh trưởng ₫ến quá trình 
nhân nhanh chồi, góp phần hoàn thiện kỹ thuật 
nhân giống in vitro cây ngải ₫en. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
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Củ mầm của cây ngải ₫en ₫ược lấy từ nguồn 
giống ngải ₫en của nhiệm vụ quỹ gen cấp nhà 
nước: “Khai thác và phát triển nguồn gen cây 
thuốc Sâm tố nữ (Pueraria candollei Grah. ex 
Benth. var.  mirifica Airy Shaw & Suv.) và ngải ₫en 
(Kaempferia parviflora Wall. ex Baker)”, tên loài 
₫ã ₫ược ₫ịnh danh qua kết quả nghiên cứu của 
nhiệm vụ trên; các hóa chất thông dụng trong nuôi 
cấy mô thực vật: Chất khử trùng, các chất thành 
phần môi trường nuôi cấy, các chất ₫iều hòa sinh 
trưởng. 

2.2.1. Điều kiện nuôi cấy 
Chu kỳ chiếu sáng 16 giờ sáng/8 giờ tối, nhiệt 

₫ộ 24 ± 2oC, ₫ộ ẩm 60 ± 5%.  

2.2.2. Tạo vật liệu khởi ₫ầu và nuôi cấy khởi 
₫ộng  

Các bộ phận của cây ₫ược sử dụng ₫ể làm vật 
liệu khởi ₫ầu trong nghiên cứu này bao gồm: Mầm 
của củ ngải ₫en già; mầm củ bánh tẻ; ₫oạn thân 
chứa chồi mới hình thành. Tất cả mẫu vật liệu 
₫ược rửa dưới vòi nước máy 5 phút sau ₫ó rửa sạch 
qua nước cất 3 lần. Nuôi cấy mẫu chồi trên môi 
trường MS + inositol 100 mg/l + ₫ường 30 g/l + 
agar 5,2 g/l, pH = 5,6 - 5,8 ₫ể thu chồi tái sinh. 

Sau khi lựa chọn ₫ược vật liệu khởi ₫ầu, mẫu 
₫ược xử lý qua HgCl2 0,1%. Tiếp tục tiến hành 
nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian khử trùng 
bằng HgCl2 0,1% trong các công thức lần lượt là 5, 
10, 15 và 20 phút và ₫ược tráng lại 3 lần với nước 
cất.  

 

 

2.2.3. Nhân nhanh chồi 
Khảo sát ảnh hưởng của chất ₫iều hòa sinh 

trưởng thuộc nhóm cytokinin ₫ến khả năng hình 
thành chồi in vitro bằng cách cấy chuyển mẫu chồi 
₫ã ₫ược tái sinh vào môi trường MS* (MS + 
inositol 100 mg/l + ₫ường 30 g/l + agar 5,2 g/l, pH 
5,6 - 5,8) ₫ược bổ sung riêng rẽ các chất ₫iều tiết 
sinh trưởng: BA, kinetin ở các dải nồng ₫ộ 1,0; 2,0; 
3,0; 4,0 mg/l và thidiazuron (TDZ) ở các dải nồng 
₫ộ 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l. Thí nghiệm lặp lại 3 lần 
với 30 mẫu/công thức thí nghiệm. Các mẫu ₫ược 
theo dõi ở thời ₫iểm 6 tuần sau khi cấy (TSKC). 

Chỉ tiêu theo dõi: Đặc ₫iểm của chồi, chiều cao 
trung bình và hệ số nhân chồi. Trong ₫ó, hệ số 
nhân chồi ₫ược tính bằng tổng số chồi thu ₫ược 
chia cho tổng số chồi ban ₫ầu (tổng số mẫu). 

2.2.4. Tạo cây hoàn chỉnh 
Khảo sát ảnh hưởng của các chất ₫iều hòa 

sinh trưởng α-NAA ₫ến khả năng ra rễ in vitro 
bằng cách nuôi cấy mẫu chồi ngải ₫en (20 - 25 
mm, có khoảng 2 - 3 lá) trên môi trường nền: MS + 
30 g/l sucrose + 6,5 g/l agar (pH = 5,8) ₫ược bổ 
sung α-NAA ở các dải nồng ₫ộ: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 
mg/l. Các mẫu ₫ược theo dõi ở thời ₫iểm sau 6 
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TKSC, thí nghiệm lặp lại 5 lần liên tiếp, 30 
mẫu/công thức. Chỉ tiêu theo dõi: Chiều dài rễ 
trung bình, tỷ lệ chồi ra rễ, số rễ/chồi, số lá/chồi. 

2.2.5. Huấn luyện cây con và ra cây ngoài vườn 
ươm 

Khảo sát huấn luyện thích nghi cây con trước 
khi ₫ưa ra ngoài vườn ươm bằng 4 cách khác nhau: 
(1) Đưa cây trực tiếp ra vườn ươm; (2) Đưa bình 
nuôi cấy ra hành lang, ₫ể nơi thoáng mát, tránh 
ánh sáng trực tiếp 3 ngày trước khi ươm trồng; (3) 
Để bình nuôi cấy 3 ngày ở hành lang, nơi thoáng 
mát, tránh ánh sáng trực tiếp, sau ₫ó thêm 3 ngày 
ở nhà lưới trước ươm trồng; (4) Bình nuôi cấy ở 
hành lang, ₫ể nơi thoáng mát, tránh ánh sáng trực 
tiếp 3 ngày sau ₫ó mang ra nhà lưới, mở nắp bình 3 
ngày trước khi ươm trồng. Thí nghiệm ₫ược lặp lại 
5 lần liên tiếp, 5 mẫu/công thức. Chỉ tiêu theo dõi: 
Tỷ lệ cây sống, thời gian xuất hiện rễ mới, chiều 
cao cây, ₫ường kính cây, tỷ lệ cây con hỏng do 
không thích nghi ₫ược. 

Sau huấn luyện thích nghi, cây con với bộ rễ 
hoàn chỉnh, chiều cao trung bình từ 60 – 65 mm, 

có từ 2 - 3 lá ₫ược lấy ra khỏi môi trường, rửa sạch 
agar và trồng trực tiếp trên 3 công thức giá thể 
khác nhau: (1) 100% ₫ất; (2) ₫ất: vụn xơ dừa: trấu 
hun (2: 1: 1); (3) 100% cát sạch.  

Nhiệt ₫ộ vườn ươm từ 25 - 30oC, tưới nước giữ 
ẩm (₫ộ ẩm từ 85 - 90%), ₫iều chỉnh ánh sáng cho 
cây quang hợp, che giâm từ 7 - 10 ngày sau khi ₫ưa 
ra ngoài vườn ươm, ₫ộ tàn che 50 - 60%. Sau 2 tuần 
tiến hành tưới dung dịch urê và clorua kali ₫ịnh kỳ 
7 ngày/lần, liều lượng tưới 1 lít/m2 nồng ₫ộ 0,05%. 
Các mẫu ₫ược ₫ánh giá ở thời ₫iểm sau 3 tuần sau 
khi trồng, các thí nghiệm ₫ược lặp lại 5 lần liên 
tiếp, 5 mẫu/công thức. Các chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ 
cây sống, chiều cao cây, chất lượng cây con (quan 
sát ₫ặc ₫iểm lá).  

2.2.6. Xử lý số liệu 
Thu thập và xử lý kết quả bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2003 và phần mềm IRRISTAT 5.0. 
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

Công 
thức 

Bộ phận vào mẫu 
Tỷ lệ mẫu 
PSHT (%) 

Tỷ lệ tạo 
chồi (%) 

Tỷ lệ mẫu 
protocorm (%) 

Chất lượng 
chồi 

CT1 Mầm củ bánh tẻ 13,33 10,3 3,0 Kém 

CT2 Mầm của củ ngải ₫en già 23,1 14,0 9,0 Tốt 

CT3 
Đoạn thân chứa chồi mới 

hình thành 
22,67 13,7 8,67 Tốt 

LSD0,05 0,98 0,63 0,34  

CV% 4,2 1,56 5,3  

Ghi chú: PSHT là phát sinh hình thái; CT là công thức 
Bảng 1 cho thấy, tỷ lệ tạo chồi và tạo protocom 

giữa các công thức là khác nhau. Tuy nhiên, giữa 
CT2 và CT3 không cho thấy sự sai biệt. Dựa trên 
kết quả nghiên cứu có thể nhận thấy, CT2, CT3 sử 
dụng cơ quan là mầm của củ ngải ₫en già và ₫oạn 
thân có chứa chồi mới hình thành là vật liệu khởi 
₫ầu thích hợp ₫ể sử dụng làm vật liệu khởi ₫ầu 
cho quy trình nhân giống in vitro cây ngải ₫en. 
Trong phần thí nghiệm tiếp theo, ₫ã lựa chọn mầm 
của củ ngải ₫en già làm vật liệu khởi ₫ầu. 

Khử trùng vật liệu nuôi cấy là giai ₫oạn ₫ầu 
tiên của quy trình nhân giống in vitro. Mục ₫ích 
của giai ₫oạn này là phải tạo ₫ược nguyên liệu 
thực vật vô trùng ₫ể ₫ưa vào nuôi cấy in vitro. 
Phương pháp dùng các chất hóa học có hoạt tính 
diệt nấm và vi khuẩn ₫ược lựa chọn ₫ể nghiên cứu 
tạo vật liệu sạch. Sử dụng HgCl2 0,1% trong các 
công thức lần lượt là 5, 10, 15 và 20 phút ₫ể xử lý 
mẫu, sau thời gian 10 ngày nuôi cấy. Kết quả 
nghiên cứu ₫ược thể hiện ở bảng 2.  
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Công 
thức 

Thời gian 
(phút) 

Tổng số 
mẫu/Công thức 

Tỷ lệ mẫu chết 
(%) 

Tỷ lệ mẫu 
sạch (%) 

Tỷ lệ mẫu nhiễm 
(%) 

CT1 5 45 15,6 48,9 35,5 

CT2 10 45 4,4 75,6 20,0 

CT3 15 45 6,7 82,2 11,1 

CT4 20 45 49,0 42,2 8,8 

LSD0,05  7,3  

CV%  6,2  

 

Với giá trị LSD0,05 ₫ạt 7,3 thì các CT3, CT4 so 
với CT1 có sự sai khác có ý nghĩa ở mức ₫ộ tin cậy 
95%. Khi tăng thời gian khử trùng mẫu từ 5 - 15 
phút thì tỷ lệ mẫu sạch tăng dần từ 48,9 - 82,2%. 
Thời gian khử trùng lên ₫ến 20 phút thì tỷ lệ mẫu 
sạch lại giảm xuống chỉ còn 42,2% (thấp nhất trong 
các công thức còn lại).  

Như vậy, trên ₫ối tượng ngải ₫en sử dụng 
HgCl2 0,1% trong thời gian 15 phút cho hiệu quả 
tạo mẫu sạch cao nhất (₫ạt 82,2%).

Công 
thức 

Môi trường và nồng ₫ộ 
BA, kinetin, TDZ 

Hệ số nhân 
chồi (lần) 

Chiều cao 
chồi (cm) 

Đặc ₫iểm chồi 

Đối 
chứng 

0 2,30e 3,75d Chồi nhỏ, sinh trưởng kém,  mất 
sức sống ở ₫ầu lá 

CT1 MS* + BA 1,00 mg/l 3,20d 4,59c Chồi xanh, sinh trưởng bình 
thường, có biểu hiện mất màu 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
                                                                                 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 12/2024 14 

xanh ở ₫ầu lá 

CT2 MS* + BA 2,00 mg/l 3,76c 5,10c Chồi xanh, sinh trưởng bình 
thường 

CT3 MS* + BA 3,00 mg/l 4,50b 5,82ab Chồi mập xanh, sinh trưởng tốt, 
lá mở xanh 

CT4 MS* + BA 4,00 mg/l 5,30a 6,30a Chồi xanh nhạt, cứng, lá màu 
xanh trắng 

LSD 0,05 0,34 0,51  

CT5 MS* + kinetin 1,00 mg/l 2,80d 4,43c 
Chồi xanh, sinh trưởng bình 

thường, có biểu hiện mất màu 
xanh ở ₫ầu lá 

CT6 MS* + kinetin 2,00 mg/l 3,30c 4,48b Chồi xanh, sinh trưởng bình 
thường, lá xanh nhạt 

CT7 MS* + kinetin 3,00 mg/l 3,90b 5,11ab Chồi xanh, mập, sinh trưởng tốt 

CT8 MS* + kinetin 4,00 mg/l 4,30a 5,31a Chồi xanh, mập, sinh trưởng tốt 

LSD 0,05 0,37 0,33  

CT9 MS* + TDZ 0,50 mg/l 2,60d 4,50c 
Chồi xanh, sinh trưởng bình 

thường, có biểu hiện mất màu 
xanh ở ₫ầu lá 

CT10 MS* + TDZ 1,00 mg/l 3,20b 4,80b Chồi xanh, sinh trưởng bình 
thường, lá xanh nhạt 

CT11 MS* + TDZ 1,50 mg/l 4,30a 5,48a Chồi xanh, mập, sinh trưởng tốt 

CT12 MS* + TDZ 2,00 mg/l 2,80c 4,68bc Chồi xanh, sinh trưởng tốt 

LSD 0,05 0,34 0,47  

Ghi chú: Các giá trị mang cùng chữ cái thể hiện sự sai khác không có ý nghĩa và ngược lại, theo tiêu 
chuẩn LSD ở mức ý nghĩa α = 0,05 

Tính chung, BA, kinetin, TDZ ₫ều có khả năng 
kích thích tăng sinh chồi in vitro cây ngải ₫en. Bổ 
sung BA vào môi trường MS* với hàm lượng 1 - 4 
mg/l cho hệ số nhân chồi của cây ngải ₫en biến 
thiên tăng dần từ 3,20 - 5,30 lần, chiều cao trung 
bình chồi tăng dần từ 4,59 - 6,3 cm. Tương tự, khi 
bổ sung kinetin theo nồng ₫ộ tăng dần 1 - 4 mg/l 
cho hệ số nhân chồi tăng từ 2,80 - 4,30 lần, chiều 
cao trung bình chồi tăng từ 4,43 - 5,31 cm. Với 
TDZ, hệ số nhân chồi và chiều cao trung bình chồi 

tăng dần theo mức bổ sung từ nồng ₫ộ 0,5 - 1,5 
mg/l và bắt ₫ầu giảm ở mức nồng ₫ộ 2 mg/l.  

Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, cytokinin là 
nhóm chất ₫iều tiết sinh trưởng ₫óng vai trò quan 
trọng ₫ến sự hình thành mô và tạo thành các chồi 
mới [13]. Hiệu quả của mỗi loại cytokinin khác 
nhau tùy thuộc vào từng loài cây và giai ₫oạn nuôi 
cấy [14]. Sau 6 TSKC, hệ số nhân chồi ở công thức 
₫ối chứng ₫ạt thấp nhất, chỉ 2,3 lần. Ở các công 
thức có bổ sung chất ₫iều hòa sinh trưởng, khi 
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tăng dần nồng ₫ộ BA, kinetin, hoặc TDZ, hệ số 
nhân chồi cũng tăng và ₫ạt giá trị cao nhất ở nồng 
₫ộ 4 mg/l BA; 4 mg/l kinetin và 1,5 mg/l TDZ. 
Điều này khẳng ₫ịnh cytokinin có ảnh hưởng rõ 
rệt ₫ến quá trình nhân nhanh chồi ngải ₫en, trong 
₫ó, BA là loại cytokinin hiệu quả nhất, cho các hệ 
số nhân chồi cao nhất lần lượt là 4,5 lần (BA 3 
mg/l) và 5,3 lần (BA 4 mg/l). 

Khi ₫ánh giá chất lượng chồi, tiến hành quan 
sát chiều dài chồi và các ₫ặc ₫iểm của lá. Trong 
môi trường MS* bổ sung BA (từ 0 – 4 mg/l), CT4 
(BA 4 mg/l) cho chiều dài trung bình chồi cao 
nhất 6,30 cm, nhưng không có sự sai khác có ý 
nghĩa so với CT3 (BA 3 mg/l), với chiều cao chồi 
₫ạt 5,82 cm. Tuy nhiên, chồi ở CT4 (BA 4 mg/l) có 
biểu hiện lá xanh nhạt dần chuyển sang trắng cho 
thấy, BA ở nồng ₫ộ cao hơn có thể gây giảm sinh 

trưởng, ₫iều này cũng ₫ã ₫ược ghi nhận ở kết quả 
nghiên cứu của Labrooy và cs (2020) [15]. Với 
kinetin, CT8 (kinetin 4 mg/l) cho chiều dài trung 
bình chồi cao nhất (5,31 cm), không sai khác có ý 
nghĩa so với CT7 (kinetin  3 mg/l, 5,11 cm), nhưng 
cao hơn có ý nghĩa so với công thức ₫ối chứng 
(3,75 cm), CT5 (kinetin  1 mg/l, 4,43 cm) và CT6 
(kinetin  2 mg/l, 4,48 cm). Đối với TDZ, CT11 
(MS* + TDZ 1,5 mg/l) cho chiều cao chồi cao 
nhất, ₫ạt 5,48 cm. Tuy nhiên, ở CT12, khi tăng 
nồng ₫ộ TDZ lên 2 mg/l, hệ số nhân chồi và chiều 
cao chồi giảm so với CT11 (TDZ 1,5 mg/l) và CT10 
(TDZ 1,0 mg/l), mặc dù vẫn cao hơn CT9 (TDZ 0,5 
mg/l). Điều này cho thấy, nồng ₫ộ TDZ cao có thể 
gây ức chế sự phát triển của chồi. Kết quả này cũng 
tương ₫ối phù hợp với các kết quả của Park và cs 
(2021) [10], Prathanturarug và cs (2007) [11]. 

 

 
Như vậy, dựa trên hệ số nhân chồi và chất 

lượng chồi, có thể khẳng ₫ịnh rằng CT3 (MS* + BA 
3 mg/l) là tối ưu, với hệ số nhân chồi ₫ạt 4,5 lần, 

chiều dài chồi 5,82 cm và chồi phát triển khỏe 
mạnh. Các nghiên cứu gần ₫ây cũng khẳng ₫ịnh 
BA là loại cytokinin cho hiệu quả tốt trong việc kích 
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thích hình thành chồi, ₫ặc biệt ở nồng ₫ộ phù hợp 
[9, 10, 14].   

α-

Sau 6 TSKC, tất cả các công thức ₫ều cho 
thấy, sự hình thành rễ. Đối với công thức ₫ối 
chứng không bổ sung α-NAA, rễ vẫn ₫ược hình 
thành, ₫iều ₫ó chứng tỏ auxin nội sinh ₫ược sản 
sinh ở chồi và di chuyển xuống dưới ₫ể kích thích 
quá trình tạo rễ [16]. Tuy nhiên, khi bổ sung α-
NAA vào môi trường nuôi cấy, tỷ lệ ra rễ ₫ược cải 

thiện ₫áng kể. Ở CT3 và CT4, khi tăng nồng ₫ộ α-
NAA tới 1,5 mg/l và 2,0 mg/l thì số lượng rễ giảm. 
Điều này có thể do auxin nồng ₫ộ cao gây ức chế 
sự giãn dài tế bào, ảnh hưởng ₫ến cấu trúc rễ và 
làm chậm hoặc ngăn cản quá trình phát triển rễ 
[17]. Nồng ₫ộ α-NAA phù hợp cho nhân giống in 
vitro ở những loại cây giống khác nhau là khác 
nhau, có loại thích hợp ở nồng ₫ộ thấp nhưng cũng 
có loài thích hợp ở nồng ₫ộ cao. Trong nghiên cứu 
này, môi trường nuôi cấy MS bổ sung 0,5 - 1 mg/l 
α-NAA ₫ược xác ₫ịnh là phù hợp nhất cho quá 
trình tái sinh rễ in vitro chồi ngải ₫en.  

Công thức Môi trường Số lá/chồi Số rễ/chồi Chiều dài rễ 
(cm) 

Tỷ lệ ra 
rễ (%) 

Đối chứng MS nền 3,20 ± 0,16 2,30 ± 0,13 1,82 ± 0,08 70 

CT1 MS nền + 0,5 mg/l α-NAA 4,20 ± 0,19 3,50 ± 0,17 2,46 ± 0,19 100 

CT2 MS nền + 1,00 mg/l α-NAA 5,20 ± 0,20 4,60 ± 0,21 3,56 ± 0,24 100 

CT3 MS nền + 1,50 mg/l α-NAA 5,00 ± 0,14 3,20 ± 0,26 4,10 ± 0,21 98 

CT4 MS nền + 2,00 mg/l α-NAA 4,80 ± 0,20 2,80 ± 0,19 3,20 ± 0,15 87 

  P-value (ANOVA) > 0,05  

Ghi chú: Môi trường nền: MS + 30 g/l sucrose + 6,5 g/l agar (pH = 5,8) 

 
 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong ₫iều kiện 
nuôi cấy in vitro, chồi ngải ₫en trong giai ₫oạn 
nhân nhanh ở tất cả các công thức ₫ều có hình 
thành rễ. Điều này cũng ₫ược ghi nhận trong 
nghiên cứu khác trên cây ₫ịa liền thuộc họ gừng 
[18]. Sự hình thành rễ trong quá trình nhân chồi 
cây cho thấy, tiềm năng không cần giai ₫oạn nuôi 

cấy bổ sung các chất ₫iều hòa sinh trưởng thuộc 
nhóm auxin ₫ể tạo cây hoàn chỉnh. 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian 
huấn luyện cây con trước khi ra cây ₫ược thể hiện 
ở bảng 5.  
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Công thức Tỷ lệ sống 
(%) 

Xuất hiện rễ 
mới sau 
(ngày) 

Chiều cao cây 
(cm) 

Đường kính 
cây (mm) 

Tỷ  lệ cây con 
không ₫ủ tiêu 

chuẩn (%) 

CT1  

(Đối chứng) 
58,42 12 4,87 2,57 22,4 

CT2 65,31 12 6,23 3,04 18,1 

CT3 74,46 10 6,31 3,68 11,6 

CT4 82,52 8 7,25 4,57 5,2 

Kết quả tổng hợp cho thấy, CT4 có tỷ lệ cây 
sống cao nhất, ₫ạt 82,52%, vượt trội so với CT1 
(Đối chứng), CT2 và CT3. Thời gian xuất hiện rễ 
mới ₫ầu tiên ở CT4 cũng nhanh nhất, chỉ sau 8 

ngày. Bên cạnh ₫ó, cây ở CT4 có kích thước lớn 
nhất về cả ₫ường kính và chiều cao, ₫ồng thời có 
tỷ lệ nhiễm bệnh thấp nhất, trung bình chỉ 5,2%, so 
với mức từ 11,6 - 22,4% ở các công thức còn lại. 

 

Công 
thức 

Thành phần giá thể 
Chiều cao cây 

(cm) 
Tỷ lệ sống (%) Chất lượng cây con 

CT1 Đất 19,24 72,22 
Lá xanh nhạt, cây sinh 

trưởng bình thường 

CT2 Đất: vụn xơ dừa: 
trấu hun (2: 1: 1) 

33,35 95,78 Lá xanh ₫ậm, cây sinh 
trưởng tốt 

CT3 Cát sạch 10,45 84,67 Lá xanh nhạt, cây sinh 
trưởng bình thường 

Tỷ lệ sống của cây con trồng trên các công 
thức giá thể khác nhau dao ₫ộng từ 72,2 - 95,78%. 
Đáng chú ý nhất, CT2 có thành phần giá thể (gồm 
₫ất, vụn xơ dừa và trấu hun với tỷ lệ 2: 1: 1) cho tỷ 
lệ cây sống và chiều cao cây trung bình cao nhất 
lần lượt là 95,78% và 33,35 cm. Lá cây có màu xanh 
₫ậm và khỏe mạnh, thể hiện sự sinh trưởng tốt. 
Điều này có thể là do vụn xơ dừa và trấu hun tạo 
₫ộ thông thoáng, tạo ₫iều kiện thuận lợi cho cây 
con thích nghi và phát triển trong giai ₫oạn ₫ầu tại 
vườn ươm. Theo Nguyễn Thúy Diễm (2017)[12], 
giá thể lựa chọn là ₫ất và mụn dừa phối trộn với tỷ 
lệ 1: 1 cho tỷ lệ sống ₫ối với cây con in vitro 100%, 
chiều cao cây ₫ạt 42,2 cm (sau khi trồng 4 tuần). 
Tuy nhiên, ở nghiên cứu này, giá thể ₫ược lựa 
chọn là ₫ất: xơ dừa: trấu hun, với tỷ lệ 2: 1: 1 tỷ lệ 
sống cũng khá cao, ₫ạt 95,78%, chiều cao cây ₫ạt 
33,35 cm (sau khi trồng 3 tuần). Điều này cho 

thấy, thời ₫iểm theo dõi khác nhau cho kết quả về 
chiều cao chênh lệch nhau, tuy nhiên tỷ lệ sống 
của 2 loại giá thể chênh lệch nhau không quá lớn. 
Vì vậy, giá thể ₫ất: xơ dừa: trấu hun, với tỷ lệ 2: 1: 1 
vẫn ₫ược xem là lựa chọn phù hợp ₫ể trồng cây 
con ngải ₫en in vitro tại vườn ươm.  

4. KẾT LUẬN 
Sử dụng mầm của củ ngải ₫en già hoặc chồi 

mới hình thành từ ₫oạn thân ₫ể làm vật liệu khởi 
₫ầu, ₫ược xử lý bằng HgCl2 0,1% trong thời gian 15 
phút ₫ể ₫ạt hiệu quả tạo mẫu sạch cao nhất, với tỷ 
lệ ₫ạt 82,2% sau 10 ngày nuôi cấy. Môi trường nhân 
nhanh hiệu quả: MS + inositol 100 mg/l + ₫ường 
30 g/l + agar 5,2 g/l, pH 5,6 - 5,8 + 3,0 mg BA/l 
cho hệ số nhân chồi ₫ạt 4,5 lần và chiều cao chồi 
₫ạt 5,82 cm. Môi trường MS + 0,5 - 1 mg/l α-NAA 
là phù hợp cho ra rễ in vitro chồi ngải ₫en. Huấn 
luyện cây con bằng cách ₫ể ở hành lang thoáng 
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mát, tránh ánh sáng trực tiếp trong 3 ngày. Sau ₫ó, 
cây ₫ược chuyển ra nhà lưới, mở nắp bình 3 trong 
ngày trước khi ươm trồng. Quy trình này giúp rễ 
xuất hiện sớm (sau 8 ngày) và tỷ lệ sống ₫ạt 82,52. 
Giá thể phù hợp ₫ể trồng cây ngải ₫en in vitro tại 
vườn ươm là hỗn hợp ₫ất, vụn xơ dừa và trấu hun, 
hoặc chỉ gồm ₫ất và vụn xơ dừa. 
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This study aims to determine the initial material and the effect of growth regulators on the 
micropropagation process of black ginger (Kaempferia parviflora) using tissue culture technique. 
The results showed that the suitable initial material was obtained from the buds of mature black 
ginger rhizomes or newly formed shoots from stem of the black ginger plant, which were 
sterilized with a 0.1% HgCl2 solution for 15 minutes. The MS medium supplemented with 100 
mg/L inositol, 30 g/L sucrose, 5.2 g/L agar, pH 5.6 - 5.8 and 3.0 mg/L BA was optimal for shoot 
multiplication, producing robust shoots with a multiplication rate of 4.5 and a height of 5.82 cm 
after 6 weeks of culture. Acclimatization involved placing culture bottles in a corridor for 3 days, 
then opening the lids and transferring to a net house for another 3 days before washing and 
planting, which resulted in a high survival rate and rapid root emergence within 8 days. A 
substrate mixture of soil, coconut coir and rice husk charcoal (2: 1: 1) was suitable for planting in 
vitro plantlets in the nursery, achieving a survival rate of 95.78% and an average plant height of 
13.35 cm after 3 weeks. 

In vitro, Kaempferia parviflora, micropropagation.
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